
Tháng 8 năm 2021 

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế SAKURAGAOKA 

Giải khuyến khích học tập 

 

Các phần thưởng khuyến khích học tập của trường tổ chức nhằm tăng cường, duy trì động lực học tập và đi học 

thường xuyên của học sinh.  

※Đối với tất cả các học bổng, người nhận được giải thưởng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau. 

１． Phải đăng ký khóa học 2 năm. 

２．Tỷ lệ chuyên cần từ 95% trở lên. 

  ３．Cùng hợp tác về việc như chụp ảnh, trả lời phỏng vấn đạt được giải... 

Đối tượng: Nhập học từ kỳ tháng 4 năm 2021 

 

I Giải khuyến khích tiếng Nhật (EJU năm 2 lần + JLPT năm 2 lần) 

 Điều kiện・phần thưởng  

① Môn tiếng Nhật EJU ≥350 điểm ⇒10,000 yên 

② Đỗ N1 ⇒5,500 yên (tương đương với lệ phí thi) 

 ③ Đỗ N2 ⇒3,000 yên 

 ※ Đối với mỗi kỳ thi N1, N2, EJU, phần thưởng được giới hạn 1 lần trong khi đăng ký. 

 

II Giải thưởng xuất sắc trong kỳ thi ở trường 

Phần thưởng：Được tặng 2 vé ăn trưa miễn phí tại nhà hàng Việt Nam “Hanoinohoisan” 

Điều kiện：Phần thưởng sẽ được trao cho học sinh xếp thứ nhất trong lớp trong kỳ thi cuối mỗi 

học kỳ. 

 

III Giải chuyên cần 

Phần thưởng：1 năm được 10,000 yên (2 năm được 20,000yên) 

Điều kiện：Trong 1 năm không nghỉ học ・ không đi muộn・ không về sớm 

Hơn nữa nó sẽ là yếu tố quan trọng bao gồm cả tiến cử lên các trường đại học cho những người 

muốn tiếp tục học lên cao nữa. 

 

IV Giải thưởng học lên cao  

Phần thưởng：Tùy thuộc vào trường thi đỗ, phần thưởng cụ thể như sau. 

1．東京大学（院）、京都大学（院）                            100,000 yên 

2．Các trường đại học (viện) quốc gia và công lập khác、早稲田大学（院）、 

慶応義塾大学（院）、上智大学（院）                                             50,000 yên 

＊Các trường đại học quốc gia và công lập khác là gì、大阪大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、九州

大学、神戸大学、一橋大学、東京工業大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、国際教養大学、筑波大学、

千葉大学、横浜国立大学、東京都立大学 

3．GMARCH大学（院）、上記以外の国立大学（院）                    30,000 yên 

※Được giới hạn cho sinh viên chính quy cho cả sinh viên quốc gia và tư thục 

（không bao gồm sinh viên nghiên cứu và sinh viên môn học ...） 

※Trường hợp bạn đỗ nhiều trường, bạn sẽ chỉ được nhận cho trường bạn theo học. 

※Khi bạn đỗ vào trường đại học nói trên vào học 1 năm và sau đó nghỉ học bạn vẫn nhận được phần thưởng. 

（Tuy nhiên, đối với sinh viên đăng ký học bổng, điều kiện được hưởng là kết thúc khóa học 2 năm） 

 

Giải khuyến học tập có thể thay đổi mà không cần báo trước. Xin lưu ý. 


